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QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2022 CỦA CỤC CON NUÔI
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 639/QĐ-BTP ngày 06 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Con nuôi;
Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-BTP ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình hành động của Ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022.
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Con nuôi,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác năm 2022 của Cục Con nuôi.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Cục trưởng Cục Con nuôi và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để biết);
- Cổng TTĐT Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, CCN.
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Nguyễn Khánh Ngọc


 
KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC NĂM 2022 CỦA CỤC CON NUÔI
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 122/QĐ-BTP ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
1.1. Xác định rõ nội dung, thời gian và các điều kiện cần thiết để triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong việc tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực nuôi con nuôi của Bộ Tư pháp theo quy định của pháp luật.
1.2. Là cơ sở cho việc chỉ đạo, điều hành, theo dõi, đánh giá kết quả công tác của Cục, các phòng thuộc Cục, phục vụ cho việc đánh giá, xếp loại và công tác thi đua, khen thưởng của Bộ, ngành và đơn vị.
2. Yêu cầu
2.1. Kế hoạch công tác năm 2022 bảo đảm bám sát nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2022 được nêu tại Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình hành động của Ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022; Thông báo số 05/TB-BTP ngày 19/01/2022 của Bộ Tư pháp về Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc tại Hội nghị triển khai công tác năm 2022 của Cục Con nuôi.
2.2. Việc xây dựng và triển khai Kế hoạch phải bảo đảm tính toàn diện, hiệu quả và khả thi về nguồn lực, thời gian và bối cảnh thực tế; có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời triển khai đầy đủ các nhiệm vụ thường xuyên.
2.3. Xác định rõ nội dung, trách nhiệm chủ trì, phối hợp và tiến độ triển khai thực hiện từng nhiệm vụ trong Kế hoạch; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, linh hoạt giữa các Phòng và các công chức trong việc tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của Cục cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa Cục Con nuôi với các đơn vị thuộc Bộ trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.
II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC
1. Nhiệm vụ trọng tâm
1.1. Nghiên cứu, xây dựng chính sách hoàn thiện pháp luật về nuôi con nuôi nhằm thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu, xây dựng Luật nuôi con nuôi (sửa đổi)” được giao tại Quyết định số 1116/QĐ-BTP ngày 07/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
1.2. Triển khai các hoạt động phối hợp liên ngành nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong công tác rà soát, đánh giá nhu cầu tìm gia đình thay thế của trẻ em, đảm bảo các trẻ em có nhu cầu cần tìm gia đình thay thế được sống trong môi trường gia đình phù hợp.
1.3. Tham dự Phiên họp đặc biệt của Hội nghị La Hay về nuôi con nuôi lần thứ 5 và triển khai các nhiệm vụ được thông qua tại Hội nghị (theo hình thức phù hợp với điều kiện thực tế, tùy thuộc vào diễn biến của dịch bệnh Covid-19).
2. Nhiệm vụ cụ thể
2.1. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế
2.1.1. Nghiên cứu, xây dựng chính sách hoàn thiện pháp luật về nuôi con nuôi nhằm thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu, xây dựng Luật nuôi con nuôi (sửa đổi)” được giao tại Quyết định số 1116/QĐ-BTP ngày 07/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
2.1.2. Hợp nhất các Thông tư về quản lý Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.
2.2. Đẩy mạnh việc thực hiện Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế
2.2.1. Thực hiện một số giải pháp nhằm hạn chế tình trạng nuôi con nuôi trái pháp luật (nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội khóa XIV về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em).
2.2.2. Nghiên cứu, xây dựng mô hình công tác hỗ trợ nuôi con nuôi (nhằm thực hiện Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 07/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 1731/QĐ-BTP ngày 17/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động Quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030).
2.2.3. Rà soát, đánh giá thực trạng quy định pháp luật về công tác xã hội trong giải quyết nuôi con nuôi tiến tới hoàn thiện thể chế (nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 22/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 418/QĐ-BTP ngày 24/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội của Bộ Tư pháp giai đoạn 2021-2025).
2.2.4. Triển khai các hoạt động phối hợp liên ngành nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong công tác rà soát, đánh giá nhu cầu tìm gia đình thay thế của trẻ em, đảm bảo các trẻ em có nhu cầu cần tìm gia đình thay thế được sống trong môi trường gia đình phù hợp.
2.2.5. Triển khai thực hiện Thông tư số 11/2021/TT-BTP ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2011/TT-BTP ngày 21/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc quản lý Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.
2.2.6. Tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với nuôi con nuôi trong nước, trong đó chú trọng: Hướng dẫn nghiệp vụ, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, bất cập của địa phương về công tác nuôi con nuôi trong nước, từ đó xác định nguyên nhân để đưa ra được các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này.
2.2.7. Thực hiện nghiệp vụ giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về nuôi con nuôi và Công ước La Hay 1993; nghiên cứu, xây dựng quy trình hướng dẫn giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và nghiên cứu, sửa đổi quy trình giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài hướng đến sửa đổi Luật Nuôi con nuôi; quản lý danh sách, hồ sơ trẻ em diện cần tìm gia đình thay thế ở nước ngoài; tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực nuôi con nuôi nước ngoài.
2.2.8. Xây dựng tài liệu, tập huấn về nguyên tắc bổ trợ trong giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài và công tác giới thiệu trẻ em cho gia đình nhận con nuôi theo Công ước La Hay năm 1993.
2.2.9. Thực hiện việc quản lý hoạt động của các Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành; tăng cường phối hợp với Cơ quan Trung ương về nuôi con nuôi của các nước đối tác để quản lý tốt hơn hoạt động của các Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.
2.2.10. Theo dõi, tổng hợp và xây dựng báo cáo đánh giá tình hình phát triển của trẻ em đã cho làm con nuôi nước ngoài.
2.2.11. Kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi.
2.2.12. Rà soát các văn bản pháp luật mới được ban hành có liên quan đến lĩnh vực nuôi con nuôi.
2.2.13. Theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực nuôi con nuôi.
2.2.14. Tiếp tục phối hợp thực hiện, theo dõi, báo cáo về công tác phòng chống tội phạm, phòng, chống mua bán người.
2.2.15. Đẩy mạnh truyền thông về quyền của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được nhận làm con nuôi nhằm nâng cao tỷ lệ đăng ký nuôi con nuôi trong nước, hạn chế tình trạng nuôi con nuôi mà không đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và công tác đánh giá nhu cầu trẻ em cần được nhận làm con nuôi ở cộng đồng và cơ sở nuôi dưỡng.
2.3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Trung ương về nuôi con nuôi quốc tế
2.3.1. Duy trì trao đổi, cung cấp thông tin, phối hợp với bộ phận thực thi Công ước La Hay và cơ quan Trung ương các nước thành viên Công ước La Hay trong việc thực thi Công ước và giải quyết việc nuôi con nuôi.
2.3.2. Phối hợp, trao đổi và thông tin kịp thời với Cơ quan trung ương các nước nhận con nuôi trong công tác con nuôi nước ngoài, bảo đảm phù hợp với các quy định pháp luật về nuôi con nuôi và Công ước La Hay 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế.
2.3.3. Xây dựng, triển khai kế hoạch, chương trình hợp tác năm với UNICEF và Cơ quan Con nuôi Trung ương Pháp; các hoạt động trong khuôn khổ, chương trình hợp tác với các đối tác khác, ví dụ Dự án EUJULE trên cơ sở phê duyệt của cấp có thẩm quyền.
2.3.4. Đầu mối thực hiện việc xây dựng, góp ý, trả lời các văn bản của Hội nghị La Hay về Tư pháp quốc tế và các tổ chức quốc tế khác về lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế.
2.3.5. Chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để tổ chức thực hiện kế hoạch đón các gia đình cha mẹ nuôi nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam để giao nhận con nuôi (các đợt tiếp theo theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ Tư pháp, nếu có phát sinh tình hình mới).
2.3.6. Tham dự Phiên họp đặc biệt của Hội nghị La Hay về nuôi con nuôi lần thứ 5 và triển khai các nhiệm vụ được thông qua tại Hội nghị (theo hình thức phù hợp với điều kiện thực tế, tùy thuộc vào diễn biến của dịch bệnh Covid-19).
2.3.7. Tổ chức Đoàn công tác liên ngành tới các nước Pháp, I-ta-li-a, Manta nhằm mục đích: (i) đánh giá lại năng lực chuyên môn của các tổ chức con nuôi tại Pháp, I-ta-li-a, Man-ta để có căn cứ báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét việc gia hạn Giấy phép hoạt động tại Việt Nam của các tổ chức này; (ii) họp giữa cơ quan Trung ương về nuôi con nuôi của Việt Nam và hai nước Pháp, I-ta-li-a nhằm đánh giá kết quả hợp tác trong thời gian qua; và (iii) kiểm tra thực tiễn về tình hình phát triển, hòa nhập của trẻ em Việt Nam đã được giải quyết cho làm con nuôi tại hai nước này. Làm việc với Đoàn công tác của Cơ quan Trung ương về nuôi con nuôi của Hoa Kỳ và các Đoàn công tác khác tại Việt Nam theo đề xuất từ phía Bạn.
2.4. Công tác tổ chức cán bộ - Văn phòng
2.4.1. Triển khai thực hiện Nghị định thay thế Nghị định số 96/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ theo yêu cầu và chỉ đạo của Bộ. Tăng cường công tác quản lý, sử dụng, đánh giá công chức theo yêu cầu vị trí việc làm và Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức của Bộ Tư pháp.
2.4.2. Thực hiện chế độ công vụ, công chức, người lao động; Thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo quy định; Thực hiện Đề án vị trí việc làm theo chỉ đạo của Bộ.
2.4.3. Duy trì nề nếp sinh hoạt chuyên môn định kỳ, thực hiện công tác thường xuyên về tổng hợp, thi đua khen thưởng, văn thư, lưu trữ, chế độ thông tin, báo cáo, thống kê, tài chính kế toán, quản lý tài sản theo quy định của pháp luật.
2.4.4. Tổ chức thực hiện Quy chế lưu trữ hồ sơ nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.
2.4.5. Thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài được giải quyết trong năm 2022.
2.4.6. Triển khai áp dụng hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Cục Con nuôi.
2.4.7. Thực hiện có hiệu quả Quy chế hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền của Bộ Tư pháp.
2.4.8. Thực hiện công tác truyền thông đối với các hoạt động của đơn vị, qua đó, góp phần đẩy mạnh công tác truyền thông của Bộ, ngành Tư pháp giai đoạn 2021-2026.
2.4.9. Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức của Cục Con nuôi năm 2022 đảm bảo thực chất, hiệu quả.
2.5. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin
Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nuôi con nuôi, thực hiện có hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số ngành Tư pháp giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030: Thực hiện việc theo dõi, cập nhật nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ giao trên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi nhiệm vụ của Bộ Tư pháp; Tiếp tục triển khai sử dụng hiệu quả Phần mềm giao, nhận nhiệm vụ của Bộ Tư pháp; Thực hiện việc số hóa hồ sơ con nuôi nước ngoài được giải quyết trong năm 2021; Tăng cường ứng dụng chữ ký số; Khai thác và sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản, điều hành; Quản lý, duy trì thông tin trên Trang thông tin nuôi con nuôi (phiên bản Tiếng Việt và Tiếng Anh); Tiếp tục triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nuôi con nuôi do Cục Con nuôi thực hiện; Phối hợp Cục Cục Công nghệ thông tin trong việc triển khai phân hệ quản lý con nuôi trong nước được tích hợp trên Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch; nghiên cứu, đề xuất thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực nuôi con nuôi.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cục Con nuôi chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan thực hiện có hiệu quả và đúng thời hạn theo kế hoạch công tác; Tăng cường sự phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương trong quá trình triển khai các hoạt động được giao; Thường xuyên theo dõi tiến độ và kết quả thực hiện Kế hoạch công tác, đánh giá tình hình thực hiện; Lãnh đạo Cục Con nuôi định kỳ họp giao ban để nắm bắt tình hình, chỉ đạo triển khai Kế hoạch công tác của Cục, báo cáo Lãnh đạo Bộ.
2. Các đơn vị thuộc Bộ, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Cục Con nuôi trong việc thực hiện Kế hoạch này.
3. Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2022 của Cục Con nuôi và Phụ lục kèm theo, các đơn vị thuộc Cục có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết của đơn vị mình báo cáo Cục trưởng phê duyệt để triển khai thực hiện. Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch là cơ sở để đánh giá kết quả công tác của Cục, các đơn vị thuộc Cục, các công chức, người lao động trong Cục, phục vụ cho việc đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng.
4. Cục trưởng Cục Con nuôi có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch công tác, nếu có khó khăn, vướng mắc, phát sinh các nhiệm vụ mới, Cục trưởng Cục Con nuôi kịp thời tham mưu, báo cáo Lãnh đạo Bộ để chỉ đạo, giải quyết.
5. Kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ năm 2022 của Cục Con nuôi được lấy từ nguồn ngân sách nhà nước cấp; Chi phí được để lại sử dụng; Nguồn tài trợ, viện trợ theo quy định của pháp luật./.
 
PHỤ LỤC
CHI TIẾT NỘI DUNG KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2022 CỦA CỤC CON NUÔI
(Kèm theo Quyết định số 122/QĐ-BTP ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
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	Cục Con nuôi
	- Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật
- Cục Công nghệ thông tin
	Cả năm
	Tài liệu tuyên truyền, tập huấn
	Nguồn kinh phí giao thực hiện tự chủ
	Kết hợp lồng ghép nội dung của Thông tư vào các Hội nghị, tọa đàm tập huấn theo Kế hoạch

	7.2
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	Cục Con nuôi
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	Các đại diện Văn phòng CNNNg tại Việt Nam nắm được nội dung Thông tư.
	Nguồn kinh phí giao thực hiện tự chủ
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Hướng dẫn nghiệp vụ, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, bất cập của địa phương về công tác nuôi con nuôi trong nước, từ đó xác định nguyên nhân để đưa ra được các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này.
	Cục Con nuôi
	Các đơn vị có liên quan
	Cả năm
	- Văn bản hướng dẫn nghiệp vụ;
- Các giải pháp tháo gỡ khó khăn được đề xuất
	Nguồn kinh phí giao thực hiện tự chủ
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	Công tác con nuôi nước ngoài
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.1
	Thực hiện thủ tục tìm gia đình thay thế cho trẻ em theo quy định tại Điều 15 Luật Nuôi con nuôi; Quản lý danh sách, hồ sơ trẻ em diện cần tìm gia đình thay thế ở nước ngoài
	Cục Con nuôi
	Các đơn vị có liên quan khác
	Cả năm
	Báo cáo thống kê danh sách trẻ em cần tìm gia đình thay thế ở nước ngoài
	Nguồn kinh phí giao thực hiện tự chủ
	 

	9.2
	Giải quyết hồ sơ con nuôi có yếu tố nước ngoài, bảo đảm tuân thủ theo các quy định của pháp luật Việt Nam về nuôi con nuôi và Công ước La Hay 1993
	Cục Con nuôi
	- UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở LĐTB&XH, Công an;
- Các đơn vị có liên quan khác.
	Cả năm
	Hồ sơ con nuôi được giải quyết
	Nguồn kinh phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài (kinh phí giao không thực hiện tự chủ)
	 

	9.3
	Nghiên cứu, xây dựng quy trình hướng dẫn giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trong bối cảnh đại dịch Covid-19 (bao gồm việc tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đối với dự thảo Quy trình)
	Cục Con nuôi
	Các đơn vị có liên quan.
	Tháng 3
	Quy trình giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19
	Dự án UNICEF
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	Xây dựng tài liệu hướng dẫn và tập huấn về nguyên tắc bổ trợ trong giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài và công tác giới thiệu trẻ em cho gia đình xin nhận con nuôi theo Công ước La Hay năm 1993
	Cục Con nuôi
	Các đơn vị có liên quan.
	Tháng 1-6
	Tài liệu và báo cáo kết quả tập huấn
	CQTW về nuôi con nuôi của Pháp hỗ trợ
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	Đẩy mạnh truyền thông về quyền của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được nhận làm con nuôi nhằm nâng cao tỷ lệ đăng ký nuôi con nuôi trong nước, hạn chế tình trạng nuôi con nuôi mà không đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và công tác đánh giá nhu cầu trẻ em cần được nhận làm con nuôi ở cộng đồng và cơ sở nuôi dưỡng
	Cục Con nuôi
	Các đơn vị có liên quan khác
	Cả năm
	Thông tin tuyên truyền được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, của Cục Con nuôi; được phổ biến tại các Hội nghị, Hội thảo
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	Quản lý hoạt động của các Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.1
	Tiến hành việc cấp phép, gia hạn, sửa đổi Giấy phép hoạt động của Tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.
	Cục Con nuôi
	- Bộ Công an;
- Các đơn vị có liên quan khác
	Cả năm
	Giấy phép hoạt động (cấp phép, sửa đổi, bổ sung, gia hạn Giấy phép)
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	12.2
	Xây dựng báo cáo đánh giá tình hình hoạt động của các Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.
	Cục Con nuôi
	Các đơn vị có liên quan khác
	Tháng 12
	Báo cáo đánh giá
	Nguồn kinh phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài (kinh phí giao không thực hiện tự chủ)
	 

	12.3
	Tăng cường thực hiện công tác kiểm tra các Văn phòng con nuôi nước ngoài để đánh giá hoạt động hàng năm và thực hiện quyền và nghĩa vụ của Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.
	Cục Con nuôi
	Các đơn vị có liên quan khác
	Cả năm
	Báo cáo kết quả kiểm tra
	Nguồn kinh phí giao thực hiện tự chủ
	 

	12.4
	Phối hợp với Cơ quan Trung ương về nuôi con nuôi của các nước đối tác để quản lý tốt hơn hoạt động của các Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.
	Cục Con nuôi
	Cơ quan Trung ương của các nước có quan hệ hợp tác về nuôi con nuôi
	Cả năm
	Các công văn phối hợp, các thông tin được trao đổi tại các cuộc họp với Cơ quan Trung ương về nuôi con nuôi của các nước đối tác
	Nguồn kinh phí giao thực hiện tự chủ
	 

	12.5
	Tập huấn nghiệp vụ và sơ kết, tổng kết đối với các Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam
	Cục Con nuôi
	Các đơn vị có liên quan khác.
	Tháng 6 và tháng 12
	- Báo cáo kết quả Hội nghị;
- Các đại diện Văn phòng CNNNg tại Việt Nam được tập huấn nghiệp vụ và các Văn phòng được nhìn nhận, đánh giá, chấn chỉnh kịp thời về tổ chức và hoạt động tại Việt Nam
	Nguồn kinh phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài (kinh phí giao không thực hiện tự chủ)
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	Theo dõi, tổng hợp và xây dựng báo cáo đánh giá tình hình phát triển của trẻ em đã cho làm con nuôi nước ngoài.
	Cục Con nuôi
	Các tổ chức con nuôi nước ngoài; cha mẹ nuôi người nước ngoài
	- Tổng hợp, theo dõi: Cả năm;
- Xây dựng Báo cáo: Tháng 12
	Thông tin, dữ liệu về tình hình phát triển, hòa nhập của trẻ em đã được giải quyết cho làm con nuôi ở nước ngoài
	Nguồn kinh phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài (kinh phí giao không thực hiện tự chủ)
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	Kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.1
	Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chung về thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi
	Cục Con nuôi
	- Văn phòng Bộ;
- Vụ Các vấn đề chung về XD pháp luật;
- Các đơn vị có liên quan khác
	Cả năm
	Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính
	Nguồn kinh phí giao thực hiện tự chủ
	 

	14.2
	Rà soát các thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi, đề xuất việc chuẩn hóa (nếu cần thiết)
	Cục Con nuôi
	- Văn phòng Bộ;
- Vụ Các vấn đề chung về XD pháp luật;
- Các đơn vị có liên quan khác
	Tháng 6
	Báo cáo kết quả rà soát
	Nguồn kinh phí giao thực hiện tự chủ
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	Triển khai Quyết định 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và Nghị định 107/2021/NĐ-CP ngày 6/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC
	Cục Con nuôi
	- Văn phòng Bộ;
- Vụ Các vấn đề chung về XD pháp luật;
- Các đơn vị có liên quan khác
	Cả năm
	- Số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi;
- Cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi của Bộ Tư pháp tại Cổng dịch vụ công của Bộ và Cổng dịch vụ công quốc gia
	Nguồn kinh phí giao thực hiện tự chủ
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	Rà soát các văn bản pháp luật mới được ban hành có liên quan đến lĩnh vực nuôi con nuôi
	Cục Con nuôi
	- Cục KTVBQPPL;
- Các đơn vị có liên quan khác
	Cả năm
	Báo cáo rà soát
	Nguồn kinh phí giao thực hiện tự chủ
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	Theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực nuôi con nuôi
	Cục Con nuôi
	- Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành PL;
- Các đơn vị có liên quan khác
	Cả năm
	Báo cáo theo dõi thi hành pháp luật
	Nguồn kinh phí giao thực hiện tự chủ
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	Tiếp tục phối hợp thực hiện, theo dõi, báo cáo về công tác phòng chống tội phạm, phòng, chống mua bán người
	Cục Con nuôi
	- Vụ Pháp luật HS - HC;
- Sở Tư pháp các địa phương có liên quan;
- Các đơn vị có liên quan khác
	Cả năm
	Báo cáo
	Nguồn kinh phí giao thực hiện tự chủ
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	Duy trì trao đổi, cung cấp thông tin, phối hợp với bộ phận thực thi Công ước La Hay 1993 và cơ quan Trung ương, Đại sứ quán các nước thành viên Công ước La Hay 1993 trong việc thực thi Công ước và giải quyết việc nuôi con nuôi.
	Cục Con nuôi
	- Vụ Pháp luật quốc tế;
- Vụ Hợp tác quốc tế;
- Các đơn vị có liên quan khác.
	Cả năm
	Thông tin tài liệu được trao đổi; các hoạt động hợp tác
	Nguồn kinh phí giao thực hiện tự chủ
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	Phối hợp, trao đổi và thông tin kịp thời với Cơ quan trung ương các nước nhận con nuôi trong công tác con nuôi nước ngoài, bảo đảm phù hợp với các quy định pháp luật về nuôi con nuôi và Công ước La Hay 1993.
	Cục Con nuôi
	- Vụ Pháp luật quốc tế;
- Vụ Hợp tác quốc tế;
- Các đơn vị có liên quan khác.
	Cả năm
	Thông tin tài liệu được trao đổi; các hoạt động hợp tác
	Nguồn kinh phí giao thực hiện tự chủ
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	Đầu mối thực hiện việc góp ý, trả lời các văn bản của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế và các tổ chức quốc tế khác về lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế.
	Cục Con nuôi
	- Vụ Pháp luật quốc tế;
- Vụ Hợp tác quốc tế;
- Các đơn vị có liên quan khác.
	Cả năm
	Văn bản góp ý
	Nguồn kinh phí giao thực hiện tự chủ
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	Tham dự Phiên họp đặc biệt của Hội nghị La Hay về nuôi con nuôi lần thứ 5 và triển khai các nhiệm vụ được thông qua tại Hội nghị (theo hình thức phù hợp với điều kiện thực tế, tùy thuộc vào diễn biến của dịch bệnh Covid-19).
	Cục Con nuôi
	- Vụ Pháp luật quốc tế;
- Vụ Hợp tác quốc tế;
- Các đơn vị có liên quan khác.
	Theo thông báo của BTK Hội nghị La Hay
	- Báo cáo kết quả Phiên họp;
- Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ được thông qua tại Hội nghị
	Nguồn kinh phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài (kinh phí giao không thực hiện tự chủ)
	Nhiệm vụ trọng tâm

	22
	Chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để tổ chức thực hiện kế hoạch đón các gia đình cha mẹ nuôi nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam để giao nhận con nuôi (các đợt tiếp theo theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ Tư pháp, nếu có phát sinh tình hình mới).
	Cục Con nuôi
	- Vụ Hợp tác quốc tế;
- Các đơn vị có liên quan khác thuộc: Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ GTVT, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ LĐTBXH;
- UBND tỉnh/thành phố nơi có trẻ em được bàn giao
	Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ
	Cha mẹ nuôi nước ngoài nhận bàn giao trẻ em
	Nguồn kinh phí giao thực hiện tự chủ
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	Xây dựng, triển khai kế hoạch, chương trình hợp tác năm với UNICEF và Cơ quan Con nuôi Trung ương Pháp; các hoạt động trong khuôn khổ, chương trình hợp tác với các đối tác khác trên cơ sở phê duyệt của cấp có thẩm quyền.
	Cục Con nuôi
	- Vụ Hợp tác quốc tế;
- Các đơn vị có liên quan khác.
	Theo kế hoạch dự án UNICEF năm 2021
	- Tổ chức hội nghị; tọa đàm;
- Xây dựng, in ấn các tài liệu tuyên truyền về công tác nuôi con nuôi; các tài liệu hội nghị.
	Dự án UNICEF và Cơ quan Con nuôi Trung ương Pháp hỗ trợ
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	Tổ chức đoàn công tác liên ngành đánh giá lại năng lực chuyên môn của các tổ chức con nuôi tại Pháp, I-ta-li-a, Man-ta để có căn cứ báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét việc gia hạn Giấy phép hoạt động tại Việt Nam của các tổ chức này; Họp giữa cơ quan Trung ương về nuôi con nuôi của Việt Nam và hai nước Pháp, I-ta-li-a nhằm đánh giá kết quả hợp tác trong thời gian qua; và kiểm tra thực tiễn về tình hình phát triển, hòa nhập của trẻ em Việt Nam đã được giải quyết cho làm con nuôi tại hai nước này.
	Cục Con nuôi
	- Bộ Công an;
- Vụ Hợp tác quốc tế;
- Vụ TCCB;
- Sở Tư pháp 01 địa phương
- Các đơn vị có liên quan khác
	Theo Kế hoạch hoạt động đối ngoại của Bộ Tư pháp năm 2022
	Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác sau khi tổ chức Đoàn ra
	Nguồn kinh phí giao không thực hiện tự chủ (kinh phí giải quyết nuôi con nuôi)
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	Tiếp và làm việc với các đoàn công tác của cơ quan, tổ chức, đối tác nước ngoài để trao đổi về tình hình hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi và các vấn đề khác có liên quan
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	Cục Con nuôi
	- Vụ Hợp tác quốc tế;
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	Các Đoàn công tác khác theo đề xuất từ phía Bạn
	Cục Con nuôi
	- Vụ Hợp tác quốc tế;
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	Triển khai thực hiện Nghị định thay thế Nghị định số 96/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ theo yêu cầu và chỉ đạo của Bộ. Tăng cường công tác quản lý, sử dụng, đánh giá công chức theo yêu cầu vị trí việc làm và Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức của Bộ Tư pháp.
	Cục Con nuôi
	- Vụ Tổ chức cán bộ;
- Các đơn vị khác có liên quan
	Sau khi Nghị định được ban hành và có hiệu lực thi hành
	- Xây dựng dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của đơn vị;
- Kiện toàn tổ chức, bộ máy;
- Kết quả đánh giá xếp loại công chức theo quy định
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	- Thực hiện chế độ công vụ, công chức, người lao động;
- Thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng;
- Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo quy định;
- Thực hiện Đề án tinh giản biên chế, Đề án vị trí việc làm theo chỉ đạo của Bộ;
- Thực hiện Quyết định số 2661/QĐ-BTP ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 101/2020/NĐ-CP, Nghị định số 120/2020/NĐ-CP, Nghị định số 62/2020/NĐ-CP, Nghị định số 106/2020/NĐ-CP.
	Cục Con nuôi
	- Vụ Tổ chức, cán bộ;
- Các đơn vị có liên quan khác.
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	- Báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả quy hoạch; trình LĐ Bộ phê duyệt quy hoạch;
- Cử cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng; Phân công nhiệm vụ, bố trí cán bộ, công chức theo vị trí việc làm;
- Các công văn, báo cáo theo đề nghị của Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan trong thực hiện Quyết định số 2661/QĐ-BTP.
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	Thực hiện công tác thường xuyên về tổng hợp, thi đua khen thưởng, văn thư, lưu trữ, tài chính, kế toán; quản trị nội bộ.
	Cục Con nuôi
	- Vụ Thi đua khen thưởng;
- Văn phòng Bộ;
- Cục QLXLVPHC và TDTHPL;
- Các đơn vị có liên quan khác.
	Cả năm
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	Thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ con nuôi nước ngoài được giải quyết trong năm 2021.
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	Tháng 9 đến tháng 12
	Hồ sơ đã được chỉnh lý
	Nguồn kinh phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài (kinh phí giao không thực hiện tự chủ)
	 

	31
	Triển khai áp dụng hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Cục Con nuôi.
	Cục Con nuôi
	- Văn phòng Bộ;
- Các đơn vị có liên quan khác.
	Cả năm
	Các quy trình giải quyết công việc được áp dụng theo tiêu chuẩn ISO
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	Thực hiện có hiệu quả Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
	Cục Con nuôi
	- Văn phòng Bộ;
- Các đơn vị có liên quan khác
	Cả năm
	- Hướng dẫn thủ tục giải quyết nuôi con nuôi theo quy định;
- Tiếp nhận hồ sơ con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tư pháp
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	33
	Thực hiện công tác truyền thông đối với các hoạt động của đơn vị, qua đó, góp phần đẩy mạnh công tác truyền thông của Bộ, ngành Tư pháp giai đoạn 2021-2026.
	Cục Con nuôi
	- Văn phòng Bộ;
- Các đơn vị có liên quan khác
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	Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nuôi con nuôi; thực hiện có hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số ngành Tư pháp giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030:
- Thực hiện việc theo dõi, cập nhật nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ giao trên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi nhiệm vụ của Bộ Tư pháp; Tiếp tục triển khai sử dụng hiệu quả Phần mềm giao, nhận nhiệm vụ của Bộ Tư pháp;
- Thực hiện việc số hóa hồ sơ con nuôi nước ngoài được giải quyết trong năm 2021;
- Tăng cường ứng dụng chữ ký số; Khai thác và sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản, điều hành;
- Quản lý, duy trì thông tin trên Trang thông tin nuôi con nuôi (phiên bản Tiếng Việt và Tiếng Anh);
- Tiếp tục triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nuôi con nuôi do Cục Con nuôi thực hiện;
- Phối hợp Cục Cục Công nghệ thông tin trong việc triển khai phân hệ quản lý con nuôi trong nước được tích hợp trên Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch; nghiên cứu, đề xuất thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực nuôi con nuôi
	Cục Con nuôi
	- Cục Công nghệ thông tin;
- Các đơn vị có liên quan khác.
	Cả năm
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- Hệ thống Quản lý văn bản điều hành và hồ sơ lưu trữ được khai thác và sử dụng hiệu quả; sử dụng chữ ký số;
- Trang thông tin điện tử được duy trì;
- Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3;
- Ứng dụng Phần hệ đăng ký nuôi con nuôi trong nước; văn bản đề xuất thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực nuôi con nuôi
	- Đối với hoạt động số hóa hồ sơ con nuôi nước ngoài): Nguồn kinh phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài (kinh phí giao không thực hiện tự chủ);
- Nguồn kinh phí giao thực hiện tự chủ (đối với các hoạt động còn lại)
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